	GIẢI CỜ VUA CÚP KIM ĐỒNG - CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM LẦN THỨ III - NĂM 2019

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm dưới 9 tuổi

	Ván 1

	Bàn
	STT
	VĐV Quân Trắng
	Đơn vị
	Điểm
	Kết quả
	Điểm
	VĐV Quân Đen
	Đơn vị
	STT

	1
	1
	Lê Quỳnh An
	An Bình - Hội An
	0
	 
	0
	Nguyễn Đức Gia Khang
	VCB - Gia Lai
	44

	2
	45
	Nguyễn Hàm Phú Khang
	Quỹ TD - Đắk Nông
	0
	 
	0
	Từ Thái An
	Agribank - Hưng Nguyên, Nam Nghệ An
	2

	3
	3
	Nguyễn Đại Phúc Anh
	NHNN - Quảng Bình
	0
	 
	0
	Trần Tuấn Khang
	VPBank - Quảng Bình
	46

	4
	47
	Đậu Bảo Khanh
	NHNN - Hà Tĩnh
	0
	 
	0
	Nguyễn Lê Anh
	VPBank - Quảng Bình
	4

	5
	5
	Trần Hoàng Bách
	VCB - Quảng Nam
	0
	 
	0
	Hồ Lam Khanh
	Đông Á - Tp. Đà Nẵng
	48

	6
	49
	Nguyễn Mai Khanh
	NHNN - Khánh Hòa
	0
	 
	0
	Đặng Gia Bảo
	VCB - Gia Lai
	6

	7
	7
	Hoàng Gia Bảo
	Nam Á - Nha Trang
	0
	 
	0
	Trần Hoàng Khanh
	HDBank - Quảng Bình
	50

	8
	51
	Lê Đình Nam Khánh
	NHNN - Tp. Đà Nẵng
	0
	 
	0
	Nguyễn Văn Gia Bảo
	CSXH - Tp. Đà Nẵng
	8

	9
	9
	Nguyễn Đức Bình
	Agribank - Nam Thanh Hóa
	0
	 
	0
	Nguyễn Minh Khôi
	BIDV - Quảng Trị
	52

	10
	53
	Hoàng Minh Khuê
	Vietinbank - Quảng Trị
	0
	 
	0
	Phạm Ngọc Hà Bình
	HDBank - Quảng Bình
	10

	11
	11
	Từ Thái Bình
	Agribank - Hưng Nguyên, Nam Nghệ An
	0
	 
	0
	Trần Quốc Long
	Vietinbank - Nghệ An
	54

	12
	55
	Võ Thành Long
	BIDV - Quảng Nam
	0
	 
	0
	Đặng Bảo Châu
	VCB - Quảng Nam
	12

	13
	13
	Nguyễn Hoàng Minh Châu
	NHNN - Thanh Hóa
	0
	 
	0
	Nguyễn Lê Tiến Minh
	CSXH - Thanh Hóa
	56

	14
	57
	Nguyễn Nhật Minh
	BIDV - Huế
	0
	 
	0
	Trịnh Giang Châu
	NHNN - Thanh Hóa
	14

	15
	15
	Nguyễn Diệp Chi
	CĐNHVN
	0
	 
	0
	Nguyễn Quang Minh
	Agribank - Huế
	58

	16
	59
	Phan Phúc Minh
	Vietinbank - Thừa Thiên - Huế
	0
	 
	0
	Nguyễn Mạnh Danh
	Agribank - Hà Tĩnh II
	16

	17
	17
	Trần Huy Danh
	HTX - Hà Tĩnh
	0
	 
	0
	Phan Sỹ Tùng Minh
	Vietinbank - Vinh
	60

	18
	61
	Thái Bảo Minh
	Agribank - Phú Vang
	0
	 
	0
	Đoàn Minh Đức
	BIDV - Thanh Hóa
	18

	19
	19
	Nguyễn Trí Đức
	Vietinbank - Gia Lai
	0
	 
	0
	Trịnh Nhật Minh
	BIDV - Đông Đắk Lắk
	62

	20
	63
	Đỗ Hoàng Nam
	NHNN - Quảng Nam
	0
	 
	0
	Ngô Thị Phương Dung
	Vietinbank - Tp. Đà Nẵng
	20

	21
	21
	Trần Hoàng Thuỳ Dung
	BIDV - Quảng Bình
	0
	 
	0
	Nguyễn Văn Hoàng Nam
	CSXH - Tp. Đà Nẵng
	64

	22
	65
	Nguyễn Khôi Nguyên
	BIDV - Quảng Trị
	0
	 
	0
	Trần Tấn Dũng
	HTX - Quảng Bình
	22

	23
	23
	Nguyễn Thùy Dương
	Liên Việt - Quảng Bình
	0
	 
	0
	Phan Khôi Nguyên
	Vietinbank - Vinh
	66

	24
	67
	Phạm Minh Nhật
	Vietinbank - Đà Nẵng, TTQLTM
	0
	 
	0
	Nguyễn Xuân Đường
	Vietinbank - Vinh
	24

	25
	25
	Lê Bảo Duy
	Agribank - Thị xã Quảng Trị
	0
	 
	0
	Đỗ Thanh An Nhiên
	NHNN - Quảng Ngãi
	68

	26
	69
	Lê Tâm Như
	Agribank - Quảng Bình
	0
	 
	0
	Võ Văn Duy
	VCB - Bắc Hà Tĩnh
	26

	27
	27
	Lâm Đức Giang
	Eximbank - Việt Nam
	0
	 
	0
	Nguyễn Khả Như
	Agribank - Nghệ An
	70

	28
	71
	Nguyễn Quang Phúc
	VCB - Quảng Ngãi
	0
	 
	0
	Nguyễn Trần Linh Giang
	NHNN - Khánh Hòa
	28

	29
	29
	Phạm Hoàng Giang
	CSXH - Quảng Trị
	0
	 
	0
	Bùi Tuệ Quân
	NHNN - Quảng Bình
	72

	30
	73
	Nguyễn Đoàn Nam Quân
	BIDV - Tp. Đà Nẵng
	0
	 
	0
	Nguyễn Khánh Hà
	Agribank - Bắc Đắk Lắk
	30

	31
	31
	Hồ Gia Hân
	Đại Chúng - Huế
	0
	 
	0
	Nguyễn Trần Đình Quân
	BIDV - Đông Đắk Lắk
	74

	32
	75
	Nguyễn Nhật Quang
	Vietinbank - Vinh
	0
	 
	0
	Hồ Ngọc Bảo Hân
	Vietinbank - Tp. Đà Nẵng
	32

	33
	33
	Hoàng Ngọc Hân
	NHNN - Huế
	0
	 
	0
	Nguyễn Minh Sang
	Agribank - Nghệ An
	76

	34
	77
	Trần Hữu Phúc Sang
	Vietinbank - Nghệ An
	0
	 
	0
	Nguyễn Thị Ngọc Hân
	CSXH - Khánh Hòa
	34

	35
	35
	Trương Ngọc Hân
	Eximbank - Quảng Nam
	0
	 
	0
	Nguyễn Trọng Nam Sơn
	BIDV - Tp. Đà Nẵng
	78

	36
	79
	Nguyễn Vương Duy Tân
	BIDV - Hà Tĩnh
	0
	 
	0
	Nguyễn Lê Gia Hòa
	VCB - Gia Lai
	36

	37
	37
	Phan Gia Huân
	BIDV - Tp. Đà Nẵng
	0
	 
	0
	Ngô Nhật Thăng
	BIDV - Quảng Trị
	80

	38
	81
	Trần Quốc Thăng
	Vietinbank - Nghệ An
	0
	 
	0
	Võ Gia Hưng
	Techcombank - Thanh Hóa
	38

	39
	39
	Hồ Gia Huy
	Đại Chúng - Huế
	0
	 
	0
	Dương Đình Thiện
	Bắc Á - Hà Tĩnh
	82

	40
	83
	Nguyễn Hồ Cát Tiên
	NHNN - Quảng Bình
	0
	 
	0
	Hứa Nhật Huy
	VCB - Quảng Nam
	40

	41
	41
	Lương Thế Huy
	NHNN - Thanh Hóa
	0
	 
	0
	Nguyễn Đức Trí
	NHNN - Quảng Bình
	84

	42
	85
	Nguyễn Xuân Tuấn
	VCB - Bắc Hà Tĩnh
	0
	 
	0
	Nguyễn Đình Quang Huy
	Phương Đông - Nghệ An
	42

	43
	43
	Phan Gia Huy
	BIDV - Tp. Đà Nẵng
	0
	 
	0
	Mai Văn Võ
	NHNN - Tp. Đà Nẵng
	86

	
	87
	Trần Đình Vũ
	Bắc Á - Quảng Bình
	0
	 
	 
	Miễn đấu
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Nhóm dưới 11 tuổi

	Ván 1

	Bàn
	STT
	VĐV Quân Trắng
	Đơn vị
	Điểm
	Kết quả
	Điểm
	VĐV Quân Đen
	Đơn vị
	STT

	1
	1
	Nguyễn Bình An
	Agribank - Nam Thanh Hóa
	0
	 
	0
	Nguyễn Sĩ Duy Khôi
	NHNN - Khánh Hòa
	29

	2
	30
	Lê Ngọc Minh Khuê
	Agribank - Nam Đông
	0
	 
	0
	Bùi Dương Tú Anh
	Agribank - Nghệ An
	2

	3
	3
	Lê Đức Hải
	BIDV - Hội An
	0
	 
	0
	Phan Hoàng Tuấn Kiệt
	NHNN - Huế
	31

	4
	32
	Nguyễn Hoàng Lâm
	Vietinbank - Đà Nẵng, TTQLTM
	0
	 
	0
	Trương Văn Nhật Anh
	Liên Việt - Quảng Bình
	4

	5
	5
	Nguyễn Tiến Bách
	BIDV - Nam Gia Lai
	0
	 
	0
	Nguyễn Trần Nhật Linh
	Vietinbank - Quảng Bình
	33

	6
	34
	Nguyễn Hải Long
	NHNN - Nghệ An
	0
	 
	0
	Nguyễn Trần Xuân Bách
	Agribank - Khánh Hòa
	6

	7
	7
	Hồ Ngọc Gia Bảo
	CSXH - Phú Vang
	0
	 
	0
	Thiều Gia Long
	Sacombank - Gia Lai
	35

	8
	36
	Nguyễn Duy Cung Mi
	VCB - Quảng Nam
	0
	 
	0
	Nguyễn Phan Đình Bảo
	Vietinbank - Vinh
	8

	9
	9
	Trần Gia Bảo
	Agribank - Bắc Quảng Bình
	0
	 
	0
	Hoàng Đức Minh
	Đại Chúng - Thanh Hóa
	37

	10
	38
	Trần Lê Minh
	CSXH - Tp. Đà Nẵng
	0
	 
	0
	Phạm Minh Đăng
	Vietinbank - Quảng Trị
	10

	11
	11
	Hoàng Nguyên Đức
	CSXH - Quảng Trị
	0
	 
	0
	Nguyễn Trần Kim Ngà
	Agribank - Đắk Nông
	39

	12
	40
	Nguyễn Hoàng Nhật
	NHNN - Khánh Hòa
	0
	 
	0
	Nguyễn Anh Đức
	Vietinbank - Vinh
	12

	13
	13
	Phan Anh Trí Dũng
	BIDV - Quảng Bình
	0
	 
	0
	Nguyễn Quang Nhật
	VCB - Quảng Ngãi
	41

	14
	42
	Phạm Công Hoàng Nhật
	VCB - Quảng Ngãi
	0
	 
	0
	Hồ Văn Nhật Giang
	Vietinbank - Đà Nẵng, TTQLTM
	14

	15
	15
	Nguyễn Hương Giang
	Agribank - Bắc Đắk Lắk
	0
	 
	0
	Phạm An Nhiên
	VCB - Quảng Nam
	43

	16
	44
	Nguyễn Ngọc Phú
	VCB - Quảng Ngãi
	0
	 
	0
	Nguyễn Việt Hân
	BIDV - Hải Vân, Tp. Đà Nẵng
	16

	17
	17
	Nguyễn Thúy Hằng
	CSXH - Thanh Hóa
	0
	 
	0
	Lê Minh Phúc
	HTX - Thanh Hóa
	45

	18
	46
	Nguyễn Minh Phúc
	NHNN - Quảng Bình
	0
	 
	0
	Hoàng Nguyễn Minh Hiếu
	VPBank - Huế
	18

	19
	19
	Hồ Phước Hoàng
	CSXH - Hương Trà
	0
	 
	0
	Trần Xuân Phúc
	Vietinbank - Tp. Đà Nẵng
	47

	20
	48
	Nguyễn Ngọc Phước
	Vietinbank - Bắc Đà Nẵng
	0
	 
	0
	Phạm Minh Hoàng
	Kiên Long - Phú Yên
	20

	21
	21
	Trương Thế Hưng
	Agribank - Bình Thuận
	0
	 
	0
	Nguyễn Hoàng Phương
	Quỹ TD - Đắk Nông
	49

	22
	50
	Nguyễn Văn Quang
	Agribank - Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
	0
	 
	0
	Hoàng Quang Huy
	Agribank - Cam Lộ, Quảng Trị
	22

	23
	23
	Lê Nguyên Khải
	CSXH - Tây Sơn, Bình Định
	0
	 
	0
	Nguyễn Gia Thăng
	CSXH - Hương Trà
	51

	24
	52
	Nguyễn Xuân Thành
	CSXH - Quảng Điền
	0
	 
	0
	Bùi Gia Khang
	CSXH - Khánh Hòa
	24

	25
	25
	Phan Văn Vĩnh Khang
	BIDV - Huế
	0
	 
	0
	Võ Trần Tiến Thành
	Vietinbank - Vinh
	53

	26
	54
	Dương Đoàn Mai Trân
	Agribank - Đắk Nông
	0
	 
	0
	Trần Tiến Khoa
	BIDV - Tp. Đà Nẵng
	26

	27
	27
	Nguyễn Đại Anh Khôi
	NHNN - Quảng Bình
	0
	 
	0
	Trần Ngọc Hạnh Vi
	Eximbank - Quảng Nam
	55

	28
	56
	Trương Hàn Xương
	NHNN - Phú Yên
	0
	 
	0
	Nguyễn Quang Khôi
	Agribank - Khánh Hòa
	28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Nhóm dưới 13 tuổi

	Ván 1

	Bàn
	STT
	VĐV Quân Trắng
	Đơn vị
	Điểm
	Kết quả
	Điểm
	VĐV Quân Đen
	Đơn vị
	STT

	1
	1
	Hà Như Anh
	Agribank - Hà Tĩnh II
	0
	 
	0
	Nguyễn Anh Ngọc
	Liên Việt - Quảng Bình
	14

	2
	15
	Võ Thị Bảo Ngọc
	Đông Nam Á - Huế
	0
	 
	0
	Lại Hoàng Tuấn Anh
	Agribank - Quảng Bình
	2

	3
	3
	Lê Trần Ngọc Anh
	NHNN - Hà Tĩnh
	0
	 
	0
	Nguyễn Trần Khôi Nguyên
	Agribank - Khánh Hòa
	16

	4
	17
	Lê Uyên Nhi
	Sacombank - Quảng Trị
	0
	 
	0
	Trần Việt Bảo
	BIDV - Nghệ An
	4

	5
	5
	Vương Hoàng Bảo
	Kiên Long - Phú Yên
	0
	 
	0
	Nguyễn Mạnh Phú
	Agribank - Hà Tĩnh II
	18

	6
	19
	Phan Hoàng Phúc
	BIDV - Bình Định
	0
	 
	0
	Phan Minh Châu
	BIDV - Quảng Bình
	6

	7
	7
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	CSXH - Khánh Hòa
	0
	 
	0
	Nguyễn Phúc Bảo Quỳnh
	NHNN - Quảng Nam
	20

	8
	21
	Trần Nguyễn Nguyên Thảo
	Techcombank - Đà Nẵng
	0
	 
	0
	Nguyễn Trần Bảo Hảo
	BIDV - Huế
	8

	9
	9
	Đặng Chánh Hưng
	Agribank - Bình Thuận
	0
	 
	0
	Lê Bá Thủy Tiên
	Vietinbank - Quảng Trị
	22

	10
	23
	Nguyễn Thúc Toàn
	Agribank - Trường An
	0
	 
	0
	Nguyễn Tấn Hoàng Khoa
	BIDV - Tp. Đà Nẵng
	10

	11
	11
	Nguyễn Hoàng Lan
	Quỹ TD - Đắk Nông
	0
	 
	0
	Hoàng Thiên Trang
	CSXH - Đắk Nông
	24

	12
	25
	Lê Đình Viên
	Agribank - Hà Tĩnh II
	0
	 
	0
	Nguyễn Thị Kim Loan
	Agribank - Quảng Trị
	12

	13
	13
	Thái Tuấn Minh
	VCB - Quảng Ngãi
	0
	 
	0
	Tống Nguyên Vy
	Vietinbank - Sông Hàn, Đà Nẵng
	26

	
	27
	Lê Thanh Xuân
	Agribank - Thanh Hóa
	0
	 
	 
	Miễn đấu
	 
	





	Nhóm dưới 15 tuổi

	Ván 1

	STT
	VĐV Quân Trắng
	Đơn vị
	Kết quả
	VĐV Quân Đen
	Đơn vị
	STT

	2
	Đinh Lưu Đôn
	BIDV - Bình Định
	-
	Nguyễn Cao Trường
	Agribank - Bắc Quảng Bình
	7

	3
	Đặng Bảo Khoa
	BIDV - Quảng Nam
	-
	Mai Tấn Thép
	NHNN - Tp. Đà Nẵng
	6

	4
	Đào Phúc Nam
	CSXH - Thanh Hóa
	-
	Phạm Bá Anh Quân
	Vietinbank - Thừa Thiên - Huế
	5

	1
	Lê Tiến Đạt
	NHNN - Hà Tĩnh
	 
	Miễn đấu
	 
	 

	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]
	
	

	Ván 2

	STT
	VĐV Quân Trắng
	Đơn vị
	Kết quả
	VĐV Quân Đen
	Đơn vị
	STT

	6
	Mai Tấn Thép
	NHNN - Tp. Đà Nẵng
	-
	Đào Phúc Nam
	CSXH - Thanh Hóa
	4

	7
	Nguyễn Cao Trường
	Agribank - Bắc Quảng Bình
	-
	Đặng Bảo Khoa
	BIDV - Quảng Nam
	3

	1
	Lê Tiến Đạt
	NHNN - Hà Tĩnh
	-
	Đinh Lưu Đôn
	BIDV - Bình Định
	2

	5
	Phạm Bá Anh Quân
	Vietinbank - Thừa Thiên - Huế
	 
	Miễn đấu
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Ván 3

	STT
	VĐV Quân Trắng
	Đơn vị
	Kết quả
	VĐV Quân Đen
	Đơn vị
	STT

	3
	Đặng Bảo Khoa
	BIDV - Quảng Nam
	-
	Lê Tiến Đạt
	NHNN - Hà Tĩnh
	1

	4
	Đào Phúc Nam
	CSXH - Thanh Hóa
	-
	Nguyễn Cao Trường
	Agribank - Bắc Quảng Bình
	7

	5
	Phạm Bá Anh Quân
	Vietinbank - Thừa Thiên - Huế
	-
	Mai Tấn Thép
	NHNN - Tp. Đà Nẵng
	6

	2
	Đinh Lưu Đôn
	BIDV - Bình Định
	 
	Miễn đấu
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Ván 4

	STT
	VĐV Quân Trắng
	Đơn vị
	Kết quả
	VĐV Quân Đen
	Đơn vị
	STT

	7
	Nguyễn Cao Trường
	Agribank - Bắc Quảng Bình
	-
	Phạm Bá Anh Quân
	Vietinbank - Thừa Thiên - Huế
	5

	1
	Lê Tiến Đạt
	NHNN - Hà Tĩnh
	-
	Đào Phúc Nam
	CSXH - Thanh Hóa
	4

	2
	Đinh Lưu Đôn
	BIDV - Bình Định
	-
	Đặng Bảo Khoa
	BIDV - Quảng Nam
	3

	6
	Mai Tấn Thép
	NHNN - Tp. Đà Nẵng
	 
	Miễn đấu
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Ván 5

	STT
	VĐV Quân Trắng
	Đơn vị
	Kết quả
	VĐV Quân Đen
	Đơn vị
	STT

	1
	Đào Phúc Nam
	CSXH - Thanh Hóa
	-
	Đinh Lưu Đôn
	BIDV - Bình Định
	2

	2
	Phạm Bá Anh Quân
	Vietinbank - Thừa Thiên - Huế
	-
	Lê Tiến Đạt
	NHNN - Hà Tĩnh
	1

	3
	Mai Tấn Thép
	NHNN - Tp. Đà Nẵng
	-
	Nguyễn Cao Trường
	Agribank - Bắc Quảng Bình
	7

	4
	Đặng Bảo Khoa
	BIDV - Quảng Nam
	 
	Miễn đấu
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Ván 6

	STT
	VĐV Quân Trắng
	Đơn vị
	Kết quả
	VĐV Quân Đen
	Đơn vị
	STT

	1
	Lê Tiến Đạt
	NHNN - Hà Tĩnh
	-
	Mai Tấn Thép
	NHNN - Tp. Đà Nẵng
	6

	2
	Đinh Lưu Đôn
	BIDV - Bình Định
	-
	Phạm Bá Anh Quân
	Vietinbank - Thừa Thiên - Huế
	5

	3
	Đặng Bảo Khoa
	BIDV - Quảng Nam
	-
	Đào Phúc Nam
	CSXH - Thanh Hóa
	4

	7
	Nguyễn Cao Trường
	Agribank - Bắc Quảng Bình
	 
	Miễn đấu
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Ván 7

	STT
	VĐV Quân Trắng
	Đơn vị
	Kết quả
	VĐV Quân Đen
	Đơn vị
	STT

	5
	Phạm Bá Anh Quân
	Vietinbank - Thừa Thiên - Huế
	-
	Đặng Bảo Khoa
	BIDV - Quảng Nam
	3

	6
	Mai Tấn Thép
	NHNN - Tp. Đà Nẵng
	-
	Đinh Lưu Đôn
	BIDV - Bình Định
	2

	7
	Nguyễn Cao Trường
	Agribank - Bắc Quảng Bình
	-
	Lê Tiến Đạt
	NHNN - Hà Tĩnh
	1

	4
	Đào Phúc Nam
	CSXH - Thanh Hóa
	 
	Miễn đấu
	 
	 



